PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC
THỜI KHÓA BIỂU  CHUNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2021-2022
[bookmark: _GoBack](Sử dụng trong tuần 36)
THỜI KHÓA BIỂU  3A

	Buổi 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
Sáng 
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Toán  ôn

	
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Toán  ôn

	
	TV ôn
	TV ôn
	TV ôn
	TV ôn
	TV ôn

	
	TV ôn
	TV ôn
	TV ôn
	TV ôn
	TV ôn

	
	
	
	
	
	

	
Chiều 
	Anh văn
	Anh văn
	
Nghỉ
	
	

	
	Anh Văn 
	Anh Văn 
	
	
	

	
	Tin học
	Toán  ôn
	
	
	

	
	Tin học
	TV ôn 
	
	
	



THỜI KHÓA BIỂU  3B

	Buổi 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
Sáng 
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Toán  ôn

	
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Toán  ôn

	
	TV ôn
	TV ôn
	TV ôn
	TV ôn
	TV ôn

	
	TV ôn
	TV ôn
	TV ôn
	TV ôn
	TV ôn

	
	
	
	
	
	

	
Chiều 
	Tin học
	Toán  ôn
	
Nghỉ
	
	

	
	Tin học
	TV ôn
	
	
	

	
	Anh văn
	Anh văn
	
	
	

	
	Anh Văn 
	Anh Văn 
	
	
	




THỜI KHÓA BIỂU  3C

	Buổi 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
Sáng 
	Toán  ôn
	Anh văn
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Toán  ôn

	
	Toán  ôn
	Anh Văn 
	TV ôn
	Toán  ôn
	Toán  ôn

	
	TV ôn
	Tin học 
	Anh văn
	TV ôn
	TV ôn

	
	TV ôn
	Tin học
	Anh Văn 
	TV ôn
	TV ôn

	
	
	
	
	
	

	
Chiều 
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	

	
	

	
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	
	
	

	
	TV ôn
	TV ôn
	
	
	

	
	TV ôn
	TV ôn
	
	
	






THỜI KHÓA BIỂU  4A

	Buổi 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
Sáng 
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Tin học
	Anh văn
	Toán  ôn

	
	Toán  ôn
	Địa lí 
	Tin học
	TV ôn  
	Toán  ôn

	
	TV ôn
	TV ôn
	Anh văn
	Toán  ôn
	TV ôn

	
	Lịch sử
	TV ôn
	Anh Văn 
	Khoa học
	TV ôn

	
	
	
	
	
	

	
Chiều 
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	
	
	

	
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	
	
	

	
	TV ôn
	TV ôn
	
	
	

	
	TV ôn
	TV ôn
	
	
	



THỜI KHÓA BIỂU  4B

	Buổi 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
Sáng 
	Toán  ôn
	Tin học
	Anh văn
	Toán  ôn
	Toán  ôn

	
	Toán  ôn
	Tin học
	TV ôn 
	Toán  ôn
	Toán  ôn

	
	TV ôn
	Anh văn
	Địa lí 
	TV ôn
	TV ôn

	
	Lịch sử 
	Anh Văn 
	TV ôn
	Khoa học
	TV ôn

	
	
	
	
	
	

	
Chiều 
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	
	
	

	
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	
	
	

	
	TV ôn
	TV ôn
	
	
	

	
	TV ôn
	TV ôn
	
	
	



THỜI KHÓA BIỂU  4C

	Buổi 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
Sáng 
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Anh văn
	Toán  ôn
	Toán  ôn

	
	Toán  ôn
	Địa lí 
	Anh Văn 
	Toán  ôn
	Toán  ôn

	
	TV ôn
	Anh văn
	Tin học
	TV ôn
	TV ôn

	
	Lịch sử 
	TV ôn
	Tin học
	Khoa học
	TV ôn

	
	
	
	
	
	

	
Chiều 
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	
	
	

	
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	
	
	

	
	TV ôn
	TV ôn
	
	
	

	
	TV ôn
	TV ôn
	
	
	



THỜI KHÓA BIỂU  4D

	Buổi 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
Sáng 
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Tin học

	
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Tin học

	
	TV ôn
	TV ôn
	TV ôn
	TV ôn
	Anh Văn

	
	TV ôn
	Anh Văn
	TV ôn
	TV ôn
	Anh Văn

	
	
	
	
	
	

	
Chiều 
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	

	
	

	
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	
	
	

	
	TV ôn
	TV ôn
	
	
	

	
	TV ôn
	TV ôn
	
	
	



THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5A

	Buổi 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
Sáng 
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Anh Văn

	
	Khoa học 
	Lịch sử
	Toán  ôn
	Anh Văn
	Anh Văn

	
	TV ôn
	TV ôn
	TV ôn
	Toán  ôn
	Tin học

	
	TV ôn
	TV ôn
	Địa lí
	TV ôn
	Tin học

	
	
	
	
	
	

	
Chiều 
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	
	
	

	
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	
	
	

	
	TV ôn
	TV ôn
	
	
	

	
	
	
	
	
	




THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5B

	Buổi 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
Sáng 
	Toán  ôn
	Địa lí
	Toán  ôn
	Tin học
	Toán  ôn

	
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Tin học
	TV ôn

	
	TV ôn
	TV ôn
	TV ôn
	Anh Văn
	Anh Văn

	
	Lịch sử
	TV ôn
	TV ôn
	Khoa học
	Anh Văn

	
	
	
	
	
	

	
Chiều 
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	
	
	

	
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	
	
	

	
	TV ôn
	TV ôn
	
	
	

	
	
	
	
	
	




THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5C

	Buổi 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
Sáng 
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Anh Văn
	Toán  ôn

	
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	Toán  ôn
	TV ôn
	Toán  ôn

	
	TV ôn
	TV ôn
	TV ôn
	Tin học
	TV ôn

	
	TV ôn
	TV ôn
	TV ôn
	Tin học
	TV ôn

	
	
	
	
	
	

	
Chiều 
	Toán  ôn
	Anh Văn
	
	
	

	
	Toán  ôn
	Anh Văn
	
	
	

	
	TV ôn
	Toán  ôn
	
	
	

	
	
	
	
	
	




